KÌ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2023-2024 

Môn thi: Ngữ văn 6
           Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)


I. Đọc hiểu (6.0 điểm). 
Đọc văn bản sau:

CÂU CHUYỆN VỀ HAI HẠT LÚA

         Có hai hạt lúa nọ được giữ lại để làm hạt giống cho vụ sau vì cả hai đều là những hạt lúa tốt đều to khỏe và chắc mẩy,…


 Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó. Hạt thứ nhất nhủ thầm: 

“Dại gì ta phải theo ông chủ ra đồng. Ta không muốn cả thân hình phải nát tan trong đất. Tốt nhất ta hãy giữ lại tất cả chất dinh dưỡng trong lớp vỏ này và tìm một nơi lý tưởng để trú ngụ”. Thế là nó chọn một góc khuất trong kho lúa để lăn vào đó. 


Còn hạt lúa thứ hai thì ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất. Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng. Lúc này chất dinh dưỡng chẳng giúp ích được gì nên nó chết dần chết mòn. Trong khi đó hạt lúa thứ hai dù nát tan trong đấy nhưng từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt. Nó lại mang đến cho đời những hạt lúa mới…





(Theo Hạt giống tâm hồn, NXB Trẻ, 2004)
Kẻ bảng sau vào tờ giấy thi rồi điền chữ cái đứng đầu đáp án đúng của mỗi câu từ câu 1 đến câu 6:

	Mã đề:
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Đáp án
	
	
	
	
	
	


Câu 1. Văn bản trên được kể theo lời của ai?


A. Lời của hạt lúa thứ nhất


B. Lời của hạt lúa thứ hai


C. Lời của người kể chuyện


D. Lời kể của hai cây lúa

Câu 2. Vì sao hạt lúa thứ hai lại “ngày đêm mong được ông chủ mang gieo xuống đất”?

A. Vì nó muốn được ra đồng cùng ông chủ.


B. Vì nó biết chỉ khi được gieo xuống đất, nó mới được bắt đầu một cuộc sống mới

C.Vì nó không thích ở mãi trong kho lúa


D. Vì khi được gieo xuống đất nó sẽ nhận được nước và ánh sáng.

Câu 3. Xác định thành phần trạng ngữ trong câu: Thời gian trôi qua, hạt lúa thứ nhất bị héo khô nơi góc nhà bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng.

A. Thời gian trôi qua

B. hạt lúa thứ nhất bị héo khô

C. bởi vì nó chẳng nhận được nước và ánh sáng

D. bị héo khô nơi góc nhà
Câu 4. Xác định cụm từ gạch chân  : Một hôm, người chủ định đem chúng gieo trên cánh đồng gần đó

A. Cụm động từ 

B. Cụm tính từ  

C. Cụm danh từ 

Câu 5. Xác định biện pháp tu từ trong câu: Nó thật sự sung sướng khi được bắt đầu một cuộc đời mới.

A. So sánh


B. Nhân hóa


C. Ẩn dụ


D. Hoán dụ

Câu 6. Từ hình ảnh hạt lúa thứ nhất bị héo khô, tác giả muốn phê phán điều gì?


A. Sự hèn nhác, ích kỉ  không dám đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn trốn tránh trong sự an toàn vô nghĩa

B. Sự ích kỉ chỉ nghĩ đến lợi ích cho bản thân mình.


C. Sự vô cảm không quan tâm đến người khác.


D. Tất cả các phương án 
Trả lời các câu hỏi từ 7 đến 10:

Câu 7(0,5): Em hãy cho biết tác dụng của dấu ngoặc kép được sử dụng trong văn bản trên?

Câu 8( 1 điểm): Em hãy tóm tắt ngắn gọn các sự việc  chính của văn bản 
Câu 9: (1.0 điểm) .Em có đồng tình với cách sống của hạt lúa thứ hai không ? Vì sao?
Câu 10: (0,5 điểm) .Em rút ra được bài học gì từ câu chuyện trên ?
II. Viết (4.0 điểm) 

Em hãy kể lại một câu chuyện cổ tích bằng lời kể của một nhân vật ( câu chuyện ngoài SGK)

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN NGỮ VĂN 6
1. Đọc hiểu

- Lựa chọn đáp án đúng: Mỗi đáp án đúng 0.5 điểm.

	Mã đề: 01
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Đáp án
	C
	B
	A
	A
	B
	A


- Trả lời câu hỏi (từ câu 7 đến câu 10)
Câu 7 .Dấu ngoặc kép  dùng để dẫn lời nói trực tiếp của nhân vật=> 0.5 điểm.

Câu 8: Các sự việc chính :

- Giới thiệu về hai hạt lúa 

- Ý định của ông chủ gieo hai hạt lúa trên cánh đồng 

- Cách sống của hai hạt lúa : hạt lúa thứ nhất chọn một khóc khuất rồi lăn vào còn hạt lúa thứ hai vui mừng ngày đêm mong được ông chủ gieo xuống đất 

-Kết quả : Hạt thứ nhất khô héo và chết dần chết mòn  còn hạt thứ hai từ thân nó lại mọc lên cây lúa vàng óng, trĩu hạt =>1.0 điểm.

Câu 9: Học sinh đưa ra quan điểm => 1.0 điểm 

Đồng tình 

Lý do :

- Hạt lúa thứ hai dũng cảm đương đầu với khó khăn , thử thách 

      - Chọn cách sống có ý nghĩa cho cuộc đời 

Câu 10: Thông điệp 

- Đừng bao giờ tự khép mình trong lớp vỏ chắc chắn để cố giữ sự nguyên vẹn vô nghĩa của bản thân 

- Muốn sống một cuộc đời ý nghĩa, chúng ta phải mạnh mẽ , dũng cảm đương đầu với gian nan, thử thách. =>0,5điểm.
Lưu ý: Phần trả lời câu hỏi, thí sinh có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau, miễn là hợp lí


2. Viết

Có thể theo gợi ý sau

* Mở bài: Đóng vai nhân vật để giới thiệu sơ lược về mình và câu chuyện định kể.
( Có thể hình dung, nhập vai từ hoàn cảnh, trải nghiệm của nhân vật để kể lại câu chuyện)

* Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện:

- Xuất thân của các nhân vật.

- Hoàn cảnh diễn ra câu chuyện.

- Diễn biến chính:

+ SV1:      + SV2:    + SV3:

* Kết bài: Kết thúc câu chuyện và nêu bài học được rút ra từ câu chuyện hoặc thông điệp gửi gắm.
Lưu ý:
· Giám khảo cần vận dụng linh hoạt Hướng dẫn chấm theo hướng đánh giá được năng lực của thí sinh. Thí sinh có thể có nhiều cách diễn đạt, cách trình bày khác nhau, miễn là hợp lí và có sức thuyết phục.

- Học sinh phải kể văn bản ngoài SGK 

                                                      Hết.

Họ và tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh……..
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG 
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MÃ ĐỀ: 0








